
STT Mã SV Họ Tên Lớp CC HS1 HS2 ĐTB Thi TK

1 0307161027 Võ Văn Hiệp CĐT16A 5 5 3 3.7 6 5

2 0301151369 Trương Huỳnh Hiếu CK15D 9 6 7 6.7 8 7.6

3 0301171363 Nguyễn Thành Nghĩa CK17D 8 5 6 5.7 7 6.6

4 0301161278 Nguyễn Thanh Minh CK16C 7 8 7 7.3 6 6.6

5 0306161234 Trịnh Minh Tân TH16MMT 8 6 6 6 7 6.7

6 0301151552 Hoàng Đức Thái CK15E 8 8 6 6.7 7 7

7 0302171086 Võ Minh Phước OTO17A 6 5 5 5 6 5.6

8 0302151353 Hoàng Đình Vũ OTO16C 5 6 7 6.7 7 6.7

9 0301161531 Đỗ Minh Thuận CK16E 6 5 6 5.7 9 7.4

10 0301151214 Hoàng Văn Trí CK15B 4 2 5 4 6 5

11 0301171198 Nguyễn Văn Trung CK17B 5 5 6 5.7 6 5.8

12 0302161472 Đoàn Ngọc Minh Thi OTO17D 5 5 4 4.3 7 5.7

13 0301151117 Vương Vũ Trường An CK16B 5 3 4 3.7 6 5

14 0301171385 Ngô Minh Tâm CK17D 4 6 5 5.3 6 5.5

15 0301171307 Nguyễn Tất Tường CK17C 4 7 5 5.7 5 5.2

16 0302161469 Mã Quốc Thanh OTO17D 6 6 4 4.7 5 5






